TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM     
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

   Năm học 2020 - 2021      

     Môn: Lịch sử 7- mã đề S701
           Thời gian : 45 phút

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

 Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 : Trong xã hội dưới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?(0,25đ)

A. Tầng lớp nông dân.


B.Tầng lớp công nhân.

C. Tầng lớp nô tỳ. 



D.Tầng lớp thợ thủ công.

Câu 2 : Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

A. Cổ Loa                                       
 B. Hoa Lư

C. Bạch Hạc.                                    
 D. Phong Châu.

Câu 3 : Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là nước nào? (0,25đ)

A. Nước Ý                                              B. Nước Anh

C. Nước Pháp                                          D. Nước Bỉ

Câu 4 : Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?0,25đ)

A. Đinh Bộ Lĩnh.



  B. Trần Lãm.

C. Phạm Bạch  Hổ      


  D. Ngô Xương Xí     

Câu 5 : Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu? (0,25đ)

A. Quân Nam Hán xâm  lược lần 2          B. Chiến tranh nông dân diễn ra ở nhiều nơi

C. Do mẫu thuẫn nội bộ                          D. Các thế lực cát cứ nổi lên ở nhiều nơi                   

Câu 6 : Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là: (0,25đ)

A. Người Lào Lùm.                                B. Người Khơ-me.

C. Người Lào Xủng                                D. Người Lào Thơng

Câu 7 : Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là: (0,25đ)

A. Mùa khô và mùa mưa.            

B. Mùa khô và mùa lạnh.

C. Mùa đông và mùa xuân.         

D. Mùa thu và mùa hạ.

Câu 8 : “Loạn 12 sứ quân” diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? (0,25đ)

A.Đầu thời Đinh                              
B. Đầu nhà Ngô

C.Cuối thời Đinh                             
D. Cuối thời Ngô

Câu 9 : Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? (0,25đ)

A. Nhà Tống                        

B. Nhà Đường

C. Nhà Minh                         

D. Nhà Thanh

Câu 10 : Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì? (0,25đ)

A. Kĩ thuật in.

B. Kĩ thuật nhuộm, dệt vải.

C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết.

D. Đóng tàu, chế tạo súng.

Câu 11 : Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? (0,25đ)

A. Nho giáo.                                          B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.                                          D.Tôn giáo dân gian Trung Quốc

Câu 12 : Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào? (0,25đ)

A. Thời Nguyên.                                  B. Thời Minh.

C. Thời Thanh.                                    D. Thời Tống.

Câu 13 : Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?(0,25đ)

A. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta

B. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi

D. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàn mất

Câu 14 :  Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì ? (0,25đ)

A. Sắt                   B. Vàng


C. Đồng                              D. Thiết

Câu 15 : Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là (0,25đ)

A.Vạn Thắng Vương                    

B. Bình Đinh Vương          

C. Bố Cái Đại Vương                    

D. Bắc Bình Vương                               

Câu 16 : Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào?(0,25đ)

A. Phi-lip-pin        



B. Thái Lan       

C. Việt Nam




D. Xin-ga-po

Câu 17 : Để dẹp “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với ai?(0,25đ)

A. Sứ quân Ngô Nhật Khánh                     

B. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp

C. Sứ quân Trần Lãm                                

D. Sứ quân Nguyễn Siêu

Câu 18 : Người Khơ-me thành lập vương quốc đầu tiên của mình có tên là gì ?(0,25đ)

A. Ăng-co                             

B. Chân Lạp

C. Chăm-pa                            

D. Pa-gân

Câu 19 : Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?(0,25đ)

A. Nông dân tự do                                  B. Nông nô      

C. Nô lệ                                                  D. Lãnh chúa phong kiến     

Câu 20 : Vương quốc Lan Xang có chính sách ngoại giao như thế nào với Đại Việt và Cam-pu-chia? (0,25đ)

A. Đưa quân đánh Đại Việt và Cam-pu-chia

B. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và Cam-pu-chia

C. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và lấn chiếm Cam-pu-chia

D. Lấn chiếm Đại Việt và giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia
II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Tình hình Trung Quốc dưới thời Đường có gì nổi bật?( 2.0điểm)

Câu 2: Kể tên các nước Đông Nam Á. Sự hình thành, phát triển và suy vong của  vương quốc   Campuchia diễn ra như thế nào? (3.0 điểm)
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM         HƯỚNG DẪN CHẤM-BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021      

  Môn: Lịch sử 7- mã đề S701
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5điểm)- Mỗi đáp án đúng được 0.25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	D
	D
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	C
	B
	B
	B


II.  Phần tự luận: (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2.0đ)
	Trung Quốc dưới thời Đường:
	

	
	-  Chính sách đối nội: Cử người đi cai quản các địa phương, mở khoa thi chọn người tài
	0.5

	
	+ Giảm  thuế, chia ruộng đất cho nông dân, khuyến khích sản xuất..
	0.5

	
	+ Kinh tế, quân sự, văn hóa phát triển mạnh…
	0.5

	
	-  Chính sách đối ngoại: gây chiến tranh xâm lược mở rộng bờ cõi, trở thành đất nước cường thịnh nhất châu Á…
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	* Kể tên 11 quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miama, Malaixia, Philippin, Brunay, Singgapo, Đôngtimo
	0.75

	
	* Vương quốc Campuchia là vương quốc có lịch sử lâu đời nhất Đông Nam Á, Phát triển qua 4 giai đoạn.
	0.5

	
	- Thời kì đầu tiên TK I- TK V: Nước Phù Nam…

- Đến thế kỉ VI: Nước Chân Lạp….
	0.5

	
	- Từ thế kỉ IX- TK XV thời kì phát triển đỉnh cao dưới thời Ăng Co huy hoàng:  Các vua CamPuChia thi hành nhiều biện pháp phát triển sản xuất, dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ, nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, độc đáo…
	0.75

	
	- TK XV- TK XVIII: Thời kì suy vong và bị pháp xâm lược
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM     
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

   Năm học 2020 - 2021      

     Môn: Lịch sử 7- mã đề S702
           Thời gian : 45 phút

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

 Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 : Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? (0,25đ)

A. Nho giáo.                                          B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.                                          D.Tôn giáo dân gian Trung Quốc

Câu 2 : Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào? (0,25đ)

A. Thời Nguyên.                                  B. Thời Minh.

C. Thời Thanh.                                    D. Thời Tống.

Câu 3 : Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?(0,25đ)

A. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta

B. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi

D. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàn mất

Câu 4 :  Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì ? (0,25đ)

A. Sắt                   B. Vàng


C. Đồng                              D. Thiết

Câu 5 : Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là (0,25đ)

A.Vạn Thắng Vương                    

B. Bình Đinh Vương          

C. Bố Cái Đại Vương                    

D. Bắc Bình Vương                               

Câu 6 : Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào?(0,25đ)

A. Phi-lip-pin        



B. Thái Lan       

C. Việt Nam




D. Xin-ga-po

Câu 7 : Để dẹp “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với ai?(0,25đ)

A. Sứ quân Ngô Nhật Khánh                     

B. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp

C. Sứ quân Trần Lãm                                

D. Sứ quân Nguyễn Siêu

Câu 8 : Người Khơ-me thành lập vương quốc đầu tiên của mình có tên là gì ?(0,25đ)

A. Ăng-co                             

B. Chân Lạp

C. Chăm-pa                            

D. Pa-gân

Câu 9 : Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?(0,25đ)

A. Nông dân tự do                                  B. Nông nô      

C. Nô lệ                                                  D. Lãnh chúa phong kiến     

Câu 10 : Vương quốc Lan Xang có chính sách ngoại giao như thế nào với Đại Việt và Cam-pu-chia? (0,25đ)

A. Đưa quân đánh Đại Việt và Cam-pu-chia

B. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và Cam-pu-chia

C. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và lần chiếm Cam-pu-chia

D. Lấn chiếm Đại Việt và giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia

Câu 11 : Trong xã hội dưới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?(0,25đ)

A. Tầng lớp nông dân.


B.Tầng lớp công nhân.

C. Tầng lớp nô tỳ. 



D.Tầng lớp thợ thủ công.

Câu 12 : Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

A. Cổ Loa                                       
 B. Hoa Lư

C. Bạch Hạc.                                    
 D. Phong Châu.

Câu 13 : Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là nước nào? (0,25đ)

A. Nước Ý                                              B. Nước Anh

C. Nước Pháp                                          D. Nước Bỉ

Câu 14 : Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?0,25đ)

A. Đinh Bộ Lĩnh.



  B. Trần Lãm.

C. Phạm Bạch  Hổ      


  D. Ngô Xương Xí     

Câu 15 : Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu? (0,25đ)

A. Quân Nam Hán xâm  lược lần 2          B. Chiến tranh nông dân diễn ra ở nhiều nơi

C. Do mẫu thuẫn nội bộ                          D. Các thế lực cát cứ nổi lên ở nhiều nơi                   

Câu 16 : Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là: (0,25đ)

A. Người Lào Lùm.                                B. Người Khơ-me.

C. Người Lào Xủng                                D. Người Lào Thơng

Câu 17 : Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là: (0,25đ)

A. Mùa khô và mùa mưa.            

B. Mùa khô và mùa lạnh.

C. Mùa đông và mùa xuân.         

D. Mùa thu và mùa hạ.

Câu 18 : “Loạn 12 sứ quân” diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? (0,25đ)

A.Đầu thời Đinh                              
B. Đầu nhà Ngô

C.Cuối thời Đinh                             
D. Cuối thời Ngô

Câu 19 : Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? (0,25đ)

A. Nhà Tống                        

B. Nhà Đường

C. Nhà Minh                         

D. Nhà Thanh

Câu 20 : Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì? (0,25đ)

A. Kĩ thuật in.

B. Kĩ thuật nhuộm, dệt vải.

C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết.

D. Đóng tàu, chế tạo súng.

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1:  Những điểm nổi bật của tình hình Trung Quốc dưới thời Tần - Hán?( 2.0điểm)

Câu 2: Kể tên các nước Đông Nam Á? Sự hình thành, phát triển và suy vong của vương quốc   Campuchia diễn ra như thế nào? (3.0 điểm)
  TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM     HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021      

  Môn: Lịch sử 7- mã đề S702
I.  Phần trắc nghiệm: (5 điểm)- Mỗi đáp án đúng được 0.25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	D
	D
	A
	D
	B
	C


II.  Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)
	Trung Quốc dưới thời Tần-Hán:
	

	
	* Thời Tần: Chia đất nước thành các quận, huyện, cử quan cai trị
	0.5

	
	- Ban hành chế độ đo lường, tền tệ, bắt ao dịch và mở rộng lãnh thổ
	0.5

	
	* Thời Hán: Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc, giảm tô thuế, sưu dịch, khuyến khích sản xuất…kinh tế ổn định
	0.5

	
	- Đối ngoại mở rộng xâm lấn Triều Tiên và các nước phía Nam…
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	* Kể tên 11 quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miama, Malaixia, Philippin, Brunay, Singgapo, Đôngtimo
	0.75

	
	* Vương quốc Campuchia là vương quốc có lịch sử lâu đời nhất Đông Nam Á, Phát triển qua 4 giai đoạn.
	0.5

	
	- Thời kì đầu tiên TK I- TK V: Nước Phù Nam…

- Đến thế kỉ VI: Nước Chân Lạp….
	0.5

	
	- Từ thế kỉ IX- TK XV thời kì phát triển đỉnh cao dưới thời Ăng Co huy hoàng: Các vua CamPuChia thi hành nhiều biện pháp phát triển sản xuất, dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ, nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, độc đáo…
	0.75

	
	- TK XV- TK XVIII: thời kì suy vong và bị pháp xâm lược
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM     
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

   Năm học 2020 - 2021      

     Môn: Lịch sử 7- mã đề S703

           Thời gian : 45 phút

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

 Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 : Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào?(0,25đ)

A. Phi-lip-pin        



B. Thái Lan       

C. Việt Nam




D. Xin-ga-po

Câu 2 : Để dẹp “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với ai?(0,25đ)

A. Sứ quân Ngô Nhật Khánh                     

B. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp

C. Sứ quân Trần Lãm                                

D. Sứ quân Nguyễn Siêu

Câu 3 : Người Khơ-me thành lập vương quốc đầu tiên của mình có tên là gì ?(0,25đ)

A. Ăng-co                             

B. Chân Lạp

C. Chăm-pa                            

D. Pa-gân

Câu 4 : Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?(0,25đ)

A. Nông dân tự do                                  B. Nông nô      

C. Nô lệ                                                  D. Lãnh chúa phong kiến     

Câu 5 : Vương quốc Lan Xang có chính sách ngoại giao như thế nào với Đại Việt và Cam-pu-chia? (0,25đ)

A. Đưa quân đánh Đại Việt và Cam-pu-chia

B. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và Cam-pu-chia

C. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và lần chiếm Cam-pu-chia

D. Lấn chiếm Đại Việt và giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia

Câu 6 : Trong xã hội dưới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?(0,25đ)

A. Tầng lớp nông dân.


B.Tầng lớp công nhân.

C. Tầng lớp nô tỳ. 



D.Tầng lớp thợ thủ công.

Câu 7 : Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

A. Cổ Loa                                       
 B. Hoa Lư

C. Bạch Hạc.                                    
 D. Phong Châu.

Câu 8 : Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là nước nào? (0,25đ)

A. Nước Ý                                              B. Nước Anh

C. Nước Pháp                                          D. Nước Bỉ

Câu 9 : Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?0,25đ)

A. Đinh Bộ Lĩnh.



  B. Trần Lãm.

C. Phạm Bạch  Hổ      


  D. Ngô Xương Xí     

Câu 10 : Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu? (0,25đ)

A. Quân Nam Hán xâm  lược lần 2          B. Chiến tranh nông dân diễn ra ở nhiều nơi

C. Do mẫu thuẫn nội bộ                          D. Các thế lực cát cứ nổi lên ở nhiều nơi                   

Câu 11 : Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là: (0,25đ)

A. Người Lào Lùm.                                B. Người Khơ-me.

C. Người Lào Xủng                                D. Người Lào Thơng

Câu 12 : Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là: (0,25đ)

A. Mùa khô và mùa mưa.            

B. Mùa khô và mùa lạnh.

C. Mùa đông và mùa xuân.         

D. Mùa thu và mùa hạ.

Câu 13 : “Loạn 12 sứ quân” diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? (0,25đ)

A.Đầu thời Đinh                              
B. Đầu nhà Ngô

C.Cuối thời Đinh                             
D. Cuối thời Ngô

Câu 14 : Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? (0,25đ)

A. Nhà Tống                        

B. Nhà Đường

C. Nhà Minh                         

D. Nhà Thanh

Câu 15 : Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì? (0,25đ)

A. Kĩ thuật in.

B. Kĩ thuật nhuộm, dệt vải.

C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết.

D. Đóng tàu, chế tạo súng.

Câu 16 : Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? (0,25đ)

A. Nho giáo.                                          B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.                                          D.Tôn giáo dân gian Trung Quốc

Câu 17 : Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào? (0,25đ)

A. Thời Nguyên.                                  B. Thời Minh.

C. Thời Thanh.                                    D. Thời Tống.

Câu 18 : Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?(0,25đ)

A. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta

B. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi

D. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàn mất

Câu 19 :  Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì ? (0,25đ)

A. Sắt                   B. Vàng


C. Đồng                              D. Thiết

Câu 20 : Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là (0,25đ)

A.Vạn Thắng Vương                    

B. Bình Đinh Vương          

C. Bố Cái Đại Vương                    

D. Bắc Bình Vương                               
II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Nêu tình hình Trung Quốc dưới thời Đường?( 2.0 điểm)

Câu 2: Kể tên các nước Đông Nam Á?Sự hình thành, phát triển và suy vong của vương quốc Lào diễn ra như thế nào? (3.0 điểm)
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM     HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021      

  Môn: Lịch sử 7- mã đề S703

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5điểm)- Mỗi đáp án đúng được 0.25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	D
	D
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	A


II.  Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)
	Trung Quốc dưới thời Đường:
	

	
	-  Chính sách đối nội: Cử người đi cai quản các địa phương, mở khoa thi chọn người tài
	0.5

	
	+ Giảm  thuế, chia ruộng đất cho nông dân, khuyến khích sản xuất..
	0.5

	
	+ Kinh tế, quân sự, văn hóa phát triển mạnh…
	0.5

	
	-  Chính sách đối ngoại: gây chiến tranh xâm lược mở rộng bờ cõi, trở thành đất nước cường thịnh nhất châu Á…
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	* Kể tên 11 quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miama, Malaixia, Philippin, Brunay, Singgapo, Đôngtimo
	0.75

	
	* Vương quốc Lào là vương quốc có lịch sử lâu đời Đông Nam Á, Phát triển qua 4 giai đoạn.
	0.5

	
	- Thời kì đầu tiên trước TK XIII: Người ĐNA cổ- Lào Thơng…

- Sau thế kỉ XIII: Người Thái di cư tới- Lào Lùm...
	0.5

	
	-  1353 thống nhất với tên nước Lan Xang....

- TK XV- XVII. Là giai đoạn thịnh vượng của Lào, chia đất nước thành các mường, quân đội vững mạnh, hòa hiếu với các nước, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, độc đáo…
	0.75

	
	- TK XVIII: Thời kì suy vong và bị pháp xâm lược
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo
	Trần Phương Thảo


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM     
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

   Năm học 2020 - 2021      

     Môn: Lịch sử 7- mã đề S704
           Thời gian : 45 phút

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

 Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 : Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? (0,25đ)

A. Nhà Tống                        

B. Nhà Đường

C. Nhà Minh                         

D. Nhà Thanh

Câu 2 : Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì? (0,25đ)

A. Kĩ thuật in.

B. Kĩ thuật nhuộm, dệt vải.

C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết.

D. Đóng tàu, chế tạo súng.

Câu 3 : Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? (0,25đ)

A. Nho giáo.                                          B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.                                          D.Tôn giáo dân gian Trung Quốc

Câu 4 : Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào? (0,25đ)

A. Thời Nguyên.                                  B. Thời Minh.

C. Thời Thanh.                                    D. Thời Tống.

Câu 5 : Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?(0,25đ)

A. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta

B. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi

D. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàn mất

Câu 6 : Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì ? (0,25đ)

A. Sắt                   B. Vàng


C. Đồng                              D. Thiết

Câu 7 : Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là (0,25đ)

A.Vạn Thắng Vương                    

B. Bình Đinh Vương          

C. Bố Cái Đại Vương                    

D. Bắc Bình Vương                               

Câu 8 : Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào?(0,25đ)

A. Phi-lip-pin        



B. Thái Lan       

C. Việt Nam




D. Xin-ga-po

Câu 9 : Để dẹp “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với ai?(0,25đ)

A. Sứ quân Ngô Nhật Khánh                     

B. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp

C. Sứ quân Trần Lãm                                

D. Sứ quân Nguyễn Siêu

Câu 10 : Người Khơ-me thành lập vương quốc đầu tiên của mình có tên là gì ?(0,25đ)

A. Ăng-co                             

B. Chân Lạp

C. Chăm-pa                            

D. Pa-gân

Câu 11 : Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?(0,25đ)

A. Nông dân tự do                                  B. Nông nô      

C. Nô lệ                                                  D. Lãnh chúa phong kiến     

Câu 12 : Vương quốc Lan Xang có chính sách ngoại giao như thế nào với Đại Việt và Cam-pu-chia? (0,25đ)

A. Đưa quân đánh Đại Việt và Cam-pu-chia

B. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và Cam-pu-chia

C. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và lần chiếm Cam-pu-chia

D. Lấn chiếm Đại Việt và giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia

Câu 13 : Trong xã hội dưới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?(0,25đ)

A. Tầng lớp nông dân.


B.Tầng lớp công nhân.

C. Tầng lớp nô tỳ. 



D.Tầng lớp thợ thủ công.

Câu 14 : Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

A. Cổ Loa                                       
 B. Hoa Lư

C. Bạch Hạc.                                    
 D. Phong Châu.

Câu 15 : Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là nước nào? (0,25đ)

A. Nước Ý                                             
 B. Nước Anh

C. Nước Pháp                                          
D. Nước Bỉ

Câu 16: Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?0,25đ)

A. Đinh Bộ Lĩnh.



  B. Trần Lãm.

C. Phạm Bạch  Hổ      


  D. Ngô Xương Xí     

Câu 17 : Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu? (0,25đ)

A. Quân Nam Hán xâm  lược lần 2          B. Chiến tranh nông dân diễn ra ở nhiều nơi

C. Do mẫu thuẫn nội bộ                           D. Các thế lực cát cứ nổi lên ở nhiều nơi                   

Câu 18 : Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là: (0,25đ)

A. Người Lào Lùm.                                B. Người Khơ-me.

C. Người Lào Xủng                                D. Người Lào Thơng

Câu 19 : Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là: (0,25đ)

A. Mùa khô và mùa mưa.            

B. Mùa khô và mùa lạnh.

C. Mùa đông và mùa xuân.         

D. Mùa thu và mùa hạ.

Câu 20 : “Loạn 12 sứ quân” diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? (0,25đ)

A.Đầu thời Đinh                              
B. Đầu nhà Ngô

C.Cuối thời Đinh                             
D. Cuối thời Ngô
II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Nêu tình hình Trung Quốc dưới thời Tần- Hán?( 2.0 điểm)

Câu 2:  Kể tên các nước Đông Nam Á?Sự hình thành, phát triển và suy vong của vương quốc Lào diễn ra như thế nào? (3.0 điểm)

TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM     
HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021      

      Môn: Lịch sử 7- mã đề S704
I.  Phần trắc nghiệm: (5 điểm)- Mỗi đáp án đúng được 0.25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	D
	D
	A
	D


II.  Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)
	Trung Quốc dưới thời Tần-Hán:
	

	
	* Thời Tần: Chia đất nước thành các quận, huyện, cử quan cai trị
	0.5

	
	- Ban hành chế độ đo lường, tền tệ, bắt ao dịch và mở rộng lãnh thổ
	0.5

	
	* Thời Hán: Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc, giảm tô thuế, sưu dịch, khuyến khích sản xuất…kinh tế ổn định
	0.5

	
	- Đối ngoại mở rộng xâm lấn Triều Tiên và các nước phía Nam…
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	* Kể tên 11 quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miama, Malaixia, Philippin, Brunay, Singgapo, Đôngtimo
	0.75

	
	* Vương quốc Lào là vương quốc có lịch sử lâu đời Đông Nam Á, Phát triển qua 4 giai đoạn.
	0.5

	
	- Thời kì đầu tiên trước TK XIII: Người ĐNA cổ- Lào Thơng…

- Sau thế kỉ XIII: Người Thái di cư tới- Lào Lùm...
	0.5

	
	-  1353 thống nhất với tên nước Lan Xang....

- TK XV- XVII. Là giai đoạn thịnh vượng của Lào, chia đất nước thành các mường, quân đội vững mạnh, hòa hiếu với các nước, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, độc đáo…
	0.75

	
	- TK XVIII: Thời kì suy vong và bị pháp xâm lược
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo
	Trần Phương Thảo


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM     
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

   Năm học 2020 - 2021      

     Môn: Lịch sử 7- mã đề S705
           Thời gian : 45 phút

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

 Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 : Trong xã hội dưới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?(0,25đ)

A. Tầng lớp nông dân.



B.Tầng lớp công nhân.

C. Tầng lớp nô tỳ. 




D.Tầng lớp thợ thủ công.

Câu 2 : Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

A. Cổ Loa                                       
 
 B. Hoa Lư

C. Bạch Hạc.                                    

 D. Phong Châu.

Câu 3 : Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là nước nào? (0,25đ)

A. Nước Ý                                              

 B. Nước Anh

C. Nước Pháp                                         

 D. Nước Bỉ

Câu 4 : Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?0,25đ)

A. Đinh Bộ Lĩnh.



  
B. Trần Lãm.

C. Phạm Bạch  Hổ      


  
D. Ngô Xương Xí     

Câu 5 : Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu? (0,25đ)

A. Quân Nam Hán xâm  lược lần 2         

B. Chiến tranh nông dân diễn ra ở nhiều nơi

C. Do mẫu thuẫn nội bộ                          

D. Các thế lực cát cứ nổi lên ở nhiều nơi 
Câu 6 : Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là (0,25đ)

A.Vạn Thắng Vương                    


B. Bình Đinh Vương          

C. Bố Cái Đại Vương                    


D. Bắc Bình Vương                               

Câu 7 : Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào?(0,25đ)

A. Phi-lip-pin        




B. Thái Lan       

C. Việt Nam





D. Xin-ga-po

Câu 8 : Để dẹp “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với ai?(0,25đ)

A. Sứ quân Ngô Nhật Khánh                     

B. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp

C. Sứ quân Trần Lãm                                

D. Sứ quân Nguyễn Siêu

Câu 9 : Người Khơ-me thành lập vương quốc đầu tiên của mình có tên là gì ?(0,25đ)

A. Ăng-co                             


B. Chân Lạp

C. Chăm-pa                            


D. Pa-gân

Câu 10 : Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?(0,25đ)

A. Nông dân tự do                                  

B. Nông nô      

C. Nô lệ                                                  

D. Lãnh chúa phong kiến     

Câu 11 : Vương quốc Lan Xang có chính sách ngoại giao như thế nào với Đại Việt và Cam-pu-chia? (0,25đ)

A. Đưa quân đánh Đại Việt và Cam-pu-chia

B. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và Cam-pu-chia

C. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và lần chiếm Cam-pu-chia

D. Lấn chiếm Đại Việt và giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia          

Câu 12 : Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là: (0,25đ)

A. Người Lào Lùm.                               

 B. Người Khơ-me.

C. Người Lào Xủng                                

D. Người Lào Thơng

Câu 13 : Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là: (0,25đ)

A. Mùa khô và mùa mưa.            


B. Mùa khô và mùa lạnh.

C. Mùa đông và mùa xuân.         


D. Mùa thu và mùa hạ.

Câu 14 : “Loạn 12 sứ quân” diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? (0,25đ)

A.Đầu thời Đinh                              

B. Đầu nhà Ngô

C.Cuối thời Đinh                             

D. Cuối thời Ngô

Câu 15: Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? (0,25đ)

A. Nhà Tống                        


B. Nhà Đường

C. Nhà Minh                         


D. Nhà Thanh

Câu 16 : Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì? (0,25đ)

A. Kĩ thuật in.

B. Kĩ thuật nhuộm, dệt vải.

C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết.

D. Đóng tàu, chế tạo súng.

Câu 17 : Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? (0,25đ)

A. Nho giáo.                                        
  
B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.                                          

D.Tôn giáo dân gian Trung Quốc

Câu 18 : Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào? (0,25đ)

A. Thời Nguyên.                                  

B. Thời Minh.

C. Thời Thanh.                                    

D. Thời Tống.

Câu 19 : Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?(0,25đ)

A. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta

B. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi

D. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàn mất

Câu 20 :  Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì ? (0,25đ)

A. Sắt                   B. Vàng


C. Đồng                              D. Thiết

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Tại sao Trung Quốc được coi là quốc gia cường thịnh nhất Châu Á dưới thời Đường ?
( 2.0 điểm)

Câu 2: Kể tên các nước Đông Nam Á? Sự hình thành, phát triển và suy vong của vương quốc Campuchia diễn ra như thế nào? (3.0 điểm)
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 Môn: Lịch sử 7- mã đề S705
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5điểm)- Mỗi đáp án đúng được 0.25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	A


II.  Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)
	Trung Quốc dưới thời Đường:
	

	
	-  Chính sách đối nội: Cử người đi cai quản các địa phương, mở khoa thi chọn người tài
	0.5

	
	+ Giảm  thuế, chia ruộng đất cho nông dân, khuyến khích sản xuất..
	0.5

	
	+ Kinh tế, quân sự, văn hóa phát triển mạnh…
	0.5

	
	-  Chính sách đối ngoại: gây chiến tranh xâm lược mở rộng bờ cõi, trở thành đất nước cường thịnh nhất châu Á…
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	* Kể tên 11 quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miama, Malaixia, Philippin, Brunay, Singgapo, Đôngtimo
	0.75

	
	* Vương quốc Campuchia là vương quốc có lịch sử lâu đời nhất Đông Nam Á, Phát triển qua 4 giai đoạn.
	0.5

	
	- Thời kì đầu tiên TK I- TK V: Nước Phù Nam…

- Đến thế kỉ VI: Nước Chân Lạp….
	0.5

	
	- Từ thế kỉ IX- TK XV thời kì phát triển đỉnh cao dưới thời Ăng Co huy hoàng:  Các vua CamPuChia thi hành nhiều biện pháp phát triển sản xuất, dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ, nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, độc đáo…
	0.75

	
	- TK XV- TK XVIII: Thời kì suy vong và bị pháp xâm lược
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo
	Trần Phương Thảo
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 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- LỊCH SỬ7

I.  Mục tiêu cần đạt:

1.  Kiến thức

 - Kiểm tra kiến thức Lịch sử đã học trong chương trình đã học từ bài 1 đến bài 10
 - Lịch sử Trung Quốc thời Phong kiến, Lịch sử các quốc gia Đông Nam Á...
2.  Kĩ năng

-  Kĩ năng vận dụng kiến thức lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm, vận dụng kiến thức nhận xét, trình bày các sự kiện lịch sử...
- Vận dụng kiến thức đã học để lien hệ giải quyết các vấn đề thực tiễn
-  Kĩ năng trình bày bài kiểm tra

3.  Tư tưởng

-  Giáo dục sự yêu mến, khâm phục trân trọng lịch sử của dân tộc ta
-  Khâm phục trân trọng lịch sử của dân tộc các quốc gia trên thế giới. Học hỏi và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
4. Phát triển năng lực

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề...
II.  Hình thức kiểm tra
-  Làm bài kiểm tra viết tại lớp: ( 50% trắc nghiệm, 50 % tự luận)
-  Thời gian làm bài: 45 phút

III.  Thiết lập ma trận
	 
Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Trung Quốc thời phong kiến..
	- Đặc điểm xã hội TQ thời PK
	          
	
	- Tình hình xã hội TQ thời Đường, Tần, Hán..
	 
	 
	 
	- Lí giải vì saoTQ thời Đường...thịnh vượng
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 6
1.5
15% 
	 

	 

	  1 ý                

              1
10%  

	 
	 
	 
	 1ý                 

              1
10%  

	 6câu 2 ý
3.5
35%

	2.Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á...
	- Nét chính của một số nước ĐNÁ...
	- Kể tên các quốc gia ĐNA
	- Sự hình thành, đặc trưng XHPK ở ĐNA
	- Sự hình thành, phát triển, suy vong của Lào, Campuchia..
	 - Chính sách đối ngoại của 1 số nước ĐNA với Việt Nam...
	Đặc trưng trong chính sách phát triển...
 
	 
	 
	           

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 1 
0.25
2.5% 

	1ý                                 
         0.75
7.5%  
	 3
0.75
7.5%
	1ý 
              1.25
12.5%  
	2 
0.5
5% 
	 1ý 
      1           
10%  
	 
	 
	 6 câu 3 ý
4.5
45%

	3. Nước ta thời Ngô- Đinh- Tiền Lê
	 -Thời gian, hoàn cảnh, đặc điểm kinh tế, chính trị thời Ngô-Đinh- Tiền Lê
	 
	 
	
	 Những kế sách độc đáo của nhà Ngô- Đinh...
	
	 
	 
	 

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 6
1.5
15%
	 
	
	
	2 
0.5
5%  
	 

	 
	 
	 8
2
20%

	Tổng cộng
	13
 3.25
	 1 ý
          0.75
	3
0.75
	2 ý

2.25                  
	4

          1
	1ý                 

        1   
	 
	1ý                 

             1  

	22
10                            

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%               10%
	100%


